
Họ và tên Chúc vụ hiện nay Chức danh 

1 Dương Minh Tân Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Vàng A Nống Tổ trưởng CM Phó Chủ tịch HĐ

3 Lò Thị Thường Giáo viên Thư ký

4 Phùng Duy Khôi Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Tòng Văn Cương Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Vừ Thị Hà Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

7 Lường Văn Thu Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Đinh Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Trung Thành P'Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ Phó Chủ tịch HĐ

3 Lương Thị Thuỷ Tổ trưởng CM Thư ký

4 Nguyễn Ngọc Yêm P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Đoàn Văn Tân Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Nguyễn Thị Thuý Tổ trưởng CM Thành viên

7 Nguyễn Thị Chung Tổ trưởng CM Thành viên

8 Nguyễn Trọng Minh Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Đào Đăng Định Giáo viên Thành viên

10 Lò Thanh Quyết Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Lường Văn Nghiên Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021 của UBND huyện Điện Biên Đông)

 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

DANH SÁCH 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TTTT

I. Cấp Tiểu học

1

2

HỘI ĐỒNG 

TRƯỜNG

Trường 

PTDTBT-TH 

Mường Tỉnh

Trường 

PTDTBT-TH 

Mường Luân



1 Hoàng Ngọc Chìu Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Đỗ Văn Bộ P'Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ Phó Chủ tịch HĐ

3 Đỗ Thị Quyên Tổ trưởng CM Thư ký

4 Đinh Quang Sáng P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Thành Công Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Nguyễn Xuân Đình Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lường Thị Hiến Tổ trưởng CM Thành viên

8 Vũ Hồng Nguyên Tổ trưởng CM Thành viên

9 Võ Thị Hồng Lan Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Vàng Thị Dùa Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Ly A Tà Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Nguyễn Đức Long Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Văn Liên Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch HĐ

3 Lò Văn Quyển Bí thư Đoàn thanh Niên Thư ký

4 Lò Văn Xuấn Tổ trưởng CM Thành viên

5 Nông Thị Phương Mai Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

6 Lò Văn Thuận Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

7 Lò Văn Dục Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Nguyễn Thị Hảo Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Thị Hải Yến P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Phạm Thị Huyền Tổ trưởng CM Thư ký

3 Phạm Thị Tiềm Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Lò Thị Ngoan Tổ trưởng CM Thành viên

6 Lê Thị Thuỷ Tổ trưởng CM Thành viên

7 Bùi Văn Bình Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

8 Tòng Văn Đức Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổng phụ trách Đội Thành viên

10 Cà Mạnh Hải Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Nguyễn Quốc Tiên Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên
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5

Trường 

PTDTBT-TH 

Chiềng Sơ

Trường TH Thị 

Trấn

Trường 

PTDTBT-TH 

Xam Măn



1 Nguyễn Trọng Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Đào Thị Vóc P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Cà Thị Kim Giáo viên Thư ký

3 Trần Ngọc Võ Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

5 Quàng Văn Tỉa Tổ trưởng CM Thành viên

6 Lò Văn Thưởng Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lò Văn Dấn Tổ trưởng CM Thành viên

8 Kim Thị Thơ Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Quàng Thị Dung Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Lò Văn Hoàng Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Lê Văn Ngoan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Ngọc Phúc P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Hoài P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Thị Nhạn P'Hiệu trưởng Thành viên

6 Chu Văn Luyện Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Lê Thị Chang Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

8 Lò Thị Hải Yến Tổ trưởng CM Thành viên

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Vừ A Chớ Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Sùng Chừ Pó Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Trương Thị Tuyết Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Văn Bình P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Đinh Thị Oanh Tổ trưởng CM Thư ký

3 Vũ Thị Lan Tổ trưởng CM Thành viên

5 Lò Văn Xuấn Chủ tịch Công đoàn Thành viên

6 Lò Thị Lả Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

7 Lò Thị Hiền Tổ trưởng CM Thành viên

8 Vũ Công Hoan Tổ trưởng CM Thành viên

9 Lò Thị Dẫn Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Lò Văn Hướng Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Lò Trung Nguyên Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-TH 

Sư Lư

Trường 

PTDTBT-TH 

Nong U

Trường 

PTDTBT-TH 

Luân Giói



1 Nguyễn Thị Thu Hoàn Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Hoàng Thị Biên P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Thư ký

3 Cà Văn Xiên Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Tổng Văn Ngọc Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Hàng Y A Tổng phụ trách Đội Thành viên

7 Lò Văn Ngoan Tổ trưởng CM Thành viên

8 Trần Đức Hoàng Tổ trưởng CM Thành viên

9 Tòng Thị Mai Linh Tổ trưởng CM Thành viên

10 Cháng Phỏng Thái Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Vàng A Minh Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Phạm Thị Phương P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

4 Trần Xuân Thiêm Tổ trưởng CM Thư ký

3 Nguyễn Xuân An P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Vàng A Chứ Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Nguyễn Văn Quân Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Sùng A Lử Tổ trưởng CM Thành viên

8 Vàng A Tu Tổ trưởng CM Thành viên

9 Hà Xuân Trường Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Chá Giống Trư Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Hạng Sống Dia Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên
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9

Trường 

PTDTBT-TH 

Phình Giàng

Trường 

PTDTBT-TH 

Chua Ta



1 Nguyễn Thế Quyền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Sùng A Nhan Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch HĐ

4 Doãn Thị Nga Giáo viên Thư ký

3 Lò Văn Chung Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

5 Nguyễn Thị Loan Tổ trưởng CM Thành viên

6 Phạm Thị Vân Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lường Thị Thiên Tổ trưởng CM Thành viên

8 Cứ Thị Dánh Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Lầu A Của Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Hạng A Thái Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Phạm Thị Liền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Vũ Xuân Định P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng CM Thư ký

4 Triệu Thị Thân Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thị Quyết Tổ trưởng CM Thành viên

6 Quàng Văn Tỉnh Tổ trưởng CM Thành viên

7 Nguyễn Thị Thương Tổ trưởng CM Thành viên

8 Nguyễn Văn Hoài Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

9 Hoàng Hồng Hà Tổng phụ trách Đội Thành viên

10 Vàng Thị Dùa Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Vàng A Hạnh Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

11

12

Trường 

PTDTBT-TH 

Pu Nhi

Trường 

PTDTBT-TH 

Keo Lôm



1 Lò Văn Tỉnh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Hoàng Thị Ánh Hồng P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Lò Văn Kung Tổ trưởng CM Thư ký

4 Giao Văn Lưu Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Hoàng Như Quỳnh Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Nguyễn Thị Tâm Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lường Thị Hiền Tổ trưởng CM Thành viên

8 Quàng Thị Thu Tổ trưởng CM Thành viên

9 Nguyễn Thị Toan Tổ trưởng CM Thành viên

10 Mùa A Nếnh Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Nạ Văn Chơ Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

1 Ngô Văn Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Phạm Văn Tuyển P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Cháng A Giống Tổ trưởng CM Thư ký

4 Hà Xuân Thuỷ Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Lò Văn Linh Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Tạ Thị Điệp Tổ trưởng CM Thành viên

7 Nguyên Giang Lai Tổ trưởng CM Thành viên

8 Hoàng Thị Minh Trang Tổ trưởng CM Thành viên

9 Hoàng Văn Xuân Tổ trưởng CM Thành viên

10 Cháng A Lầu Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Giàng Chứ Say Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-TH 

Tìa Dình

Trường 

PTDTBT-TH 

Pú Hồng



1 Nguyễn Tuấn Anh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Quang Tưởng P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thư ký

4 Vũ Văn Vị P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Vũ Văn Phẩm Giáo viên Thành viên

6 Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên Thành viên

7 Hoàng Thị Mơ Giáo viên Thành viên

8 Lường Thị Tươi Giáo viên Thành viên

9 Trần Văn Chung Giáo viên Thành viên

10 Vừ Thị Hà Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Đại diện cha mẹ học sinh Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

1 Đinh Văn Liễu Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Văn Nam P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Lò Thị Mai P'Hiệu trưởng Thư ký

4 Lương Thị Nhung Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Trần Ngọc Tuấn Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Đỗ Thị Minh Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

7 Lầu A Của Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

8 Hạng A Chứ Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

1 Nguyễn Hà Dũng Q.Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Vũ Qúy Hạnh P'Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ

3 Hà Thế Trung Chủ tịch Công đoàn Thư ký

4 Bùi Thị Thúy Tổ trưởng CM Thành viên

5 Lò Văn Lợi Tổ trưởng CM Thành viên

6 Vũ Thị Duyên Tổ trưởng CM Thành viên

7 Vì Văn Hưởng Tổ trưởng CM Thành viên

8 Phạm Hoàng Vinh Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

9 Trần Thị Hải Tổng phụ trách Đội Thành viên

10 Chá Giống Trư Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

11 Mùa Sái Chu Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-TH 

Quang Trung

Trường 

PTDTBT-TH 

Phì Nhừ

Trường 

PTDTBT-TH 

Nậm Ngám
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1 Quàng Thị Niên Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Thái Hoa Lê P'Hiệu trưởng Thành viên

3 Lê Thị Anh Tú P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Vũ Trường Đại Chủ tịch Công đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thuỳ Dương Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Đinh Vương Cường Tổ trưởng CM Thành viên

7 Trần Văn Phúc Tổ trưởng CM Thành viên

8 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng CM Thành viên

9 Nguyễn Hữu Miện Tổ trưởng CM Thành viên

10 Lò Văn Minh Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

11 Lầu A Của Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

12 Sùng Thị Sống Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

13 Tòng Thị Lệ Quyên Đại diện học sinh Thành viên

1 Phạm Việt Anh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Phạm Thị Thu Giáo viên Thư ký

3 Lò Văn Hùng Chủ tịch Công đoàn Thành viên

4 Nguyễn Hữu Quang Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

5 Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng CM Thành viên

6 Lò Thị Xuân Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

7 Vàng Thị Dùa Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

8
Ban đại diện cha mẹ học 

sinh
Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

9 Đại diện học sinh Học sinh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-

THCS Pu Nhi

Trường 

PTDTBT-

THCS Keo 

Lôm

II. Cấp Trung học cơ sở
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1 Nguyễn Đức Lập Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Quàng Văn Hồng Chủ tịch Công đoàn Thư ký

3 Nguyễn Thanh Hải P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Trần Văn Trương Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

5 Nguyễn Thị Hoàng Mai Tổ trưởng CM Thành viên

6 Lò Văn Hưng Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lò Văn Hiển Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

8 Lò Văn Viễn Tổ phó CM Thành viên

9 Lò Văn Dọn Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10
Ban đại diện cha mẹ học 

sinh
Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

11 Đại diện học sinh Liên đội trưởng Thành viên

1 Hoàng Quốc Huy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Trần Thị Minh Trường Bí thư Đoàn thanh Niên Thư ký

3 Nguyễn Hữu Anh Chủ tịch Công đoàn Thư ký

4 Trần Thọ P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Thị Minh Trường Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Đào Thị Huệ Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lò Văn Xiến Tổ trưởng CM Thành viên

8 Đặng Văn Sông Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Chá Giống Trư Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Vàng A Sa Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

11 Vàng Thị Thu Hiền Đại diện học sinh Thành viên
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Trường THCS 

Luân Giói

Trường 

PTDTBT-

THCS Phì Nhừ



1 Nguyễn Danh Hỷ Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Trần Thị Hương Giáo viên Thư ký

3 Trần Thị Tình P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Lò Văn Hồng P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Hoàng Văn Tuấn Tổ trưởng CM Thành viên

6 Trần Văn Bộ Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Hồ Ngọc Sơn Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

8 Cút Văn Hiến Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Lò Văn Thuận Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Lường Văn Phớ Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

11 Lò Thị Sen Liên đội trưởng Thành viên

1 Phạm Thị Thanh Mai Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Thị Thu Tổng phụ trách Đội Thư ký

3 Lò Văn Luyện P'Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ Thành viên

4 Nguyễn Thị Tâm P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Văn Trường Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

6 Phạm Thị Nhanh Tổ trưởng CM Thành viên

7 Trần Thị Hương Tổ trưởng CM Thành viên

8 Nguyễn Thị Phấn Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Cà Mạnh Hải Phó chủ tịch UBND Thị Trấn Thành viên

10
Ban đại diện cha mẹ học 

sinh
Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

11 Đại diện học sinh Liên đội trưởng Thành viên
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Trường THCS 

Thị Trấn

Trường 

PTDTBT-

THCS Chiềng 

Sơ



1   Nguyễn Thanh Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2   Lò Thị Vân Giáo viên Thư ký

3   Đỗ Văn Hải P'Hiệu trưởng Thành viên

4   Lò Văn Phương P'Hiệu trưởng Thành viên

5   Nguyễn Văn Đỉnh Chủ tịch Công đoàn Thành viên

6   Vũ Thị Nguyệt Tổ trưởng CM Thành viên

7   Cà Văn Mấng Tổ trưởng CM Thành viên

8 Đinh Thị Hiền Bí thư Đoàn Thành viên

9   Bùi Xuân Lý Tổng phụ trách Đội Thành viên

10   Vàng A Hoà Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

11 Cháng Phỏng Thái Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

12
Ban đại diện cha mẹ học 

sinh
Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

13   Đại diện học sinh Liên đội trưởng Thành viên

1 Khương Cao Quyền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Trịnh Thị Mơ Tổ trưởng Thư ký

3 Lò Văn Tuân P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Đinh Thanh Sơn P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Lê Ngọc Thùy Tổ trưởng CM Thành viên

6 Lò Thị Xuân Tổ trưởng CM Thành viên

7 Đào Xuân Thơ Chủ tịch Công đoàn Thành viên

8 Lò Minh Tú Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

9 Cháng A Lầu Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Giàng Tồng Chính Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

11 Quàng Thị  Hằng Học sinh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-

THCS Phình 

Giàng

Trường 

PTDTBT-

THCS Tìa Dình



1 Đỗ Hồng Dương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Thị Lương Giáo viên Thư ký

3 Nguyễn Đình Thuỷ P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Cù Thị Ngân P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Văn Luật Chủ tịch Công đoàn Thành viên

6 Cà Thị Thanh Bình Tổ trưởng CM Thành viên

7 Phạm Thị Hồng Nhung Tổ trưởng CM Thành viên

8 Đào Văn Tuấn Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

9 Mùa A Nếnh Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

10 Nạ Văn Chơ Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

11 Lường Thị Hà Vi Học sinh Thành viên

1 Thái Khắc Hùng  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Bùi Thị Hằng Giáo viên Thư ký

3 Lưu Hoài Nam P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Hà Đình Hoàng P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Nguyễn Tiến Sỹ Chủ tịch Công đoàn Thành viên

6 Lò Văn Tiên Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

7 Lường Thị Thoa Tổ trưởng CM Thành viên

8 Lưu Thị Hoa Tổ trưởng CM Thành viên

9 Lường Văn Cường Tổ trưởng CM Thành viên

10 Đàm Thị Ngát Tổ trưởng CM Thành viên

11 Vừ Thị Hà Phó Chủ tịch UBND xã Thành viên

12 Lầu A Cháng Hội trưởng hộ phụ huynh Thành viên

13 Lầu Thị Bít Học sinh Thành viên
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Trường 

PTDTBT-

THCS Sa Dung

Trường 

PTDTBT-

THCS Pú Hồng



1 Nguyễn Văn Lâm Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Tuấn Phong Giáo viên Thư ký

3 Phạm Như Huỳnh Phó Hiệu trưởng Thành viên

4 Lương Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Quang Trung Giáo viên Thành viên

6 Trương Thị Hường Giáo viên Thành viên

7 Phạm Văn Vinh Giáo viên Thành viên

8 Lò Thị Ánh Giáo viên Thành viên

9 Hà Hương Giang Giáo viên Thành viên

10 Nguyễn Trung Lâm Kế toán Thành viên

11 Cứ A Chá Chủ tịch UBND xã Thành viên

12 Sùng A Ư Cha mẹ học sinh Thành viên

13 Ly Thị Cống Học sinh Thành viên

1 Tường Hải quân Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

2 Lò Thị Hồng Chủ tịch Công đoàn Thư ký

3 Nguyễn Thị Hồng Phương P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Nguyễn Thị Minh Khánh P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Tô Thị Hiền P'Hiệu trưởng Thành viên

6 Đỗ Ngọc Hoan Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

7 Đoàn Thị Thanh Huyền Tổ trưởng CM Thành viên

8 Vũ Thị Huyền Tổ trưởng CM Thành viên

9 Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng CM Thành viên

10 Hoàng Thị Hương Giang Tổ trưởng CM Thành viên

11 Lê Đức Hiếu Tổ trưởng CM Thành viên

12 Trần Thị Hiếu Tổ trưởng CM Thành viên

13 Quàng Thị Dung Quyền Chủ tịch UBND xã Thành viên

14 Lò Văn Diên Đại diện cha mẹ học sinh Thành viên

15 Lò Thị Thuỷ Đại diện học sinh Thành viên
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III. Cấp TH và THCS

Trường 

PTDTBT 

THCS Nong U

Trường 

PTDTBT-TH 

và THCS Na 

Son



1  Bùi Quang An Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

3 Mai Thanh Sơn Giáo viên Thư ký

2 Lò Thị Bình P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Trần Thị Vân Anh P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Trần Danh Toàn P'Hiệu trưởng Thành viên

6 Lê Anh Thái Chủ tịch Công đoàn Thành viên

7 Lò Văn Sơn Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

8 Vũ Thị Mến Tổ trưởng CM Thành viên

9 Trần Trọng Vĩ Tổ trưởng CM Thành viên

10 Vừ Thị Mái Tổ trưởng CM Thành viên

11 Trần Thị Ngân Tổ trưởng CM Thành viên

12 Trần Thị Nga Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

13 Vàng A Nếnh Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

14 Giàng A Nếnh Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

15 Vàng Thị Ngọc Thu Liên đội trưởng Thành viên

1 Hồ Công Nam Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

3 Đinh Thị Hiếu Tổ trưởng CM Thư ký

2 Quách Thị Minh Tuyết P'Hiệu trưởng Thành viên

4 Trần Xuân Trung P'Hiệu trưởng Thành viên

5 Cầm Văn Dũng P'Hiệu trưởng Thành viên

6 Trần Thị Huệ P'Hiệu trưởng Thành viên

7 Cà Văn Hồng Chủ tịch Công đoàn Thành viên

8 Khúc Trọng Tiệp Tổ trưởng CM Thành viên

9 Vũ Mạnh Thắng Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

10 Lường Thị Hà Tổ trưởng CM Thành viên

11 Đinh Thị Hảo Tổng phụ trách Đội Thành viên

12 Lường Thị Hà Kế toán Thành viên

13 Lò Thanh Quyết Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

14 Hoàng Minh Thanh Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

15 Lò Thị Ánh Tuyết Liên đội trưởng Thành viên
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Trường 

PTDTBT-TH 

và THCS 

Mường Luân

Trường 

PTDTBT-TH 

và THCS Tân 

Lập



1 Nguyễn Xuân Thắng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng

3 Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên Thư ký

2 Hoàng Văn Hảo P'Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ Thành viên

4 Đỗ Thị Dung Tổ trưởng CM Thành viên

5 Bùi Thị Hương Tổ trưởng CM Thành viên

6 Trần Minh Thoại Tổ trưởng CM Thành viên

7 Lý Thị Minh Tổ trưởng CM Thành viên

8 Trần Thị Hoa Tổ trưởng CM Thành viên

9 Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng CM Thành viên

10 Cù Thị Hiền Tổ trưởng Văn phòng Thành viên

11 Hoàng Bá Huấn Tổ trưởng CM Thành viên

12 Trần Ngọc Hiệu Bí thư Đoàn thanh Niên Thành viên

13 Chá Giống Trư Phó chủ tịch UBND xã Thành viên

14 Vàng A Sùng Hội trưởng Hội phụ huynh Thành viên

15 Trần Thị Trang Liên đội trưởng Thành viên

Danh sách trên gồm 32 Hội đồng trường./.
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Trường 

PTDTBT-TH 

và THCS Suối 

Lư
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